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MODEL A B C Dung tích Trọng lượng xe cơ sởTrọng lượng vận
hành

mm in mm in mm in yd³ ㎥  Lbs.tấn Lbs.tấn
KTSG1500 896 35.2 1600 63 1640 65 0.8 0.6 26,400~40

,000
12~1819800.9

KTSG2000 1060 42 1800 71 1820 71 1 0.8 41,900~57
,300

19~2629001.3

KTSG3000 1150 45.2 2014 79 1937 76.2 1.3 1 59,500~79
,400

27~3633001.5

KTSG4000 1250 49.2 2360 93 2500 98.4 2 1.5 74,900~88
,200

34~4046302.1
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Hiện nay không có các mục tin tức. 
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